Tên Sở, ban, địa phương:..................

Biểu số 5
TỔNG HỢP CƠ CẤU NGẠCH CÔNG CHỨC

	TT
	Đơn vị
	Số lượng công chức và người lao động tương ứng 

với các ngạch

	
	
	Tổng số
	Chia ra

	
	
	
	Ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương
	Ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương
	Ngạch chuyên viên hoặc tương đương
	Ngạch cán sự hoặc tương đương
	Ngạch nhân viên hoặc tương đương
	Khác

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Tổng chung
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Khối cơ quan Sở
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Văn phòng
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Phòng 1
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Phòng 2
	
	
	
	
	
	
	

	...
	......
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Chi cục A
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Phòng 1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Phòng 2
	
	
	
	
	
	
	

	...
	.......
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Chi cục B
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Phòng 1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Phòng 2
	
	
	
	
	
	
	

	...
	.......
	
	
	
	
	
	
	


     
.... ngày.....tháng.....năm.....


Người lập biểu
Thủ trưởng đơn vị

       
(Ký và ghi rõ họ tên)
 (Ký và ghi rõ họ tên)

